
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 CC Lương CC Cư CC K.Ly CC Sơn CC Mẫn CC Lệ CC Hiệp CC T.Ly

2 Sinh Cư Sử Đồng Địa Hiệp Toán Sơn Toán K.Ly Văn Linh Hóa Lệ Văn Phụng

3 Sử Đồng Nhạc Lương Sinh Lệ Toán Sơn Toán K.Ly Văn Linh Lý T.Ly Văn Phụng

4 Toán Lương Tin Duy Toán K.Ly Văn Linh Sinh Cư Anh Huyền Văn Phụng CD Đồng

5 Toán Lương Tin Duy Toán K.Ly Văn Linh Địa Hiệp Anh Huyền Văn Phụng Hóa Lệ

1 Tin Sơn Văn Mia Văn Linh CN Mẫn Anh Huyền Địa Hiệp Toán Duy Anh Hương

2 Tin Sơn Văn Mia Văn Linh Sử Đồng Anh Huyền Lý Mẫn Toán Duy Anh Hương

3 Sinh Cư CN T.Ly Địa Hiệp Tin Tẩn Lý Mẫn Hóa Lệ Văn Phụng Sử Đồng

4 Văn Mia Toán Lương Lý T.Ly Tin Tẩn Sử Đồng Văn Linh Anh Hương Địa Hiệp

5 Văn Mia Toán Lương Sử Đồng Lý T.Ly Hóa Lệ Văn Linh Anh Hương Nhạc Phụng

1 Văn Mia Địa Hiệp CN Mẫn Toán Sơn Anh Huyền MT Hương Nhạc Phụng Toán Duy

2 Văn Mia Lý Mẫn Toán K.Ly Toán Sơn MT Hương Sinh Cư CN T.Ly Toán Duy

3 CN T.Ly Toán Lương Toán K.Ly CD Mia Sinh Cư Sử Đồng Hóa Lệ Văn Phụng

4 Anh Huyền Toán Lương Anh Hương Sinh Lệ Văn Linh Toán Sơn Sinh Cư CN T.Ly

5 Anh Huyền CN T.Ly Anh Hương Sử Đồng Văn Linh Toán Sơn Địa Hiệp Hóa Lệ

1 Địa Hiệp Sinh Cư CD Mia Anh Hương Văn Linh Anh Huyền Toán Duy Văn Phụng

2 Lý Mẫn Văn Mia Sử Đồng Anh Hương Văn Linh Sinh Cư Toán Duy Văn Phụng

3 CN T.Ly Văn Mia Anh Hương Địa Hiệp CD Đồng CN Mẫn Văn Phụng Sinh Cư

4 Toán Lương Anh Huyền Địa Hiệp Văn Linh Hóa Lệ Sử Đồng Văn Phụng Lý T.Ly

5 Toán Lương Anh Huyền Sinh Lệ Văn Linh CN Mẫn CD Đồng Lý T.Ly Địa Hiệp

1 Anh Huyền CD Mia Văn Linh Anh Hương CN Mẫn Toán Sơn Địa Hiệp Toán Duy

2 CD Mia Anh Huyền Văn Linh MT Hương Sử Đồng Toán Sơn Sinh Cư Toán Duy

3 MT Hương Sinh Cư Tin Tẩn Địa Hiệp Toán K.Ly Hóa Lệ CD Đồng Lý T.Ly

4 Nhạc Lương MT Hương Tin Tẩn Sinh Lệ Toán K.Ly CN Mẫn Sử Đồng Sinh Cư

5 SHL Lương SHL Cư SHL K.Ly SHL Sơn SHL Mẫn SHL Lệ SHL Hiệp SHL T.Ly

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 7 giờ 00 phút
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Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1

2

3

4

5

1 PĐ Diệm Tin Tẩn

2 TD Lan TD Lan PĐ Diệm Nhạc Lương Nhạc Phụng Tin Tẩn

3 TD Lan TD Lan Nhạc Phụng Tin Tẩn

4 TD Lan TD Lan Tin Tẩn

5 TD Lan TD Lan

1 NGLL Lương NGLL Cư NGLL K.Ly NGLL Sơn NGLL Mẫn NGLL Lệ NGLL Hiệp NGLL T.Ly

2 SHĐ Lương SHĐ Cư SHĐ K.Ly SHĐ Sơn SHĐ Mẫn SHĐ Lệ SHĐ Hiệp SHĐ T.Ly

3

4

5

1 PĐ Diệm PĐ Mẫn PĐ Mia PĐ K Ly Tin Tẩn

2 PĐ Mẫn PĐ Diệm PĐ K Ly PĐ Mia Tin Tẩn Nhạc Phụng TD Lan TD Lan

3 PĐ Tịnh PĐ Tin Tẩn TD Lan TD Lan

4 PĐ PĐ Tịnh TD Lan TD Lan Tin Tẩn

5 TD Lan TD Lan

1

2

3

4

5

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 13 giờ 30 phút

Thứ Tiết
6/1 6/2 7/1 8/1 8/2 9/1

SINH HOẠT THỂ THAO - CÂU LẠC BỘ

DẠY BỒI DƯỠNG - HỌP

LAO ĐỘNG

Trà Tập, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 HIỆU TRƯỞNG

9/27/2

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ TẬP                                              

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

  (Áp dụng từ ngày 07 tháng 9 năm 2020)

HAI

BA

TƯ

NĂM

SÁU



Hóa Lệ

Sử Đồng

Địa Hiệp

Văn Mia

Văn Phụng

Văn Linh

Sinh Cư

Anh Hương

Anh Huyền

Toán Duy

Toán Lương

Toán Sơn

Toán K.Ly

Lý Mẫn

Lý T.Ly

Tin Tẩn

TD Lan




